	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 15 TCN                          Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
 Ngành đào tạo     : Quản trị mạng
Từ ngày               :  14/5/2018     đến ngày    07/07/2018
                          Đơn vị thực hiện  : Khoa Công nghệ thông tin
Năm học: 2017 - 2018  




UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ:  14/05/2018      đến  07/07/2018 
Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp :   46  SV
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	1
	Công Ty TNHH TM DV Ứng Dụng Công Nghệ Toàn Cầu
	355/4E Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
	3
	15TCN-QTM
	Võ Hoàng Sinh
	Trưởng phòng kinh doanh

	2
	Công ty TNHH TKPro
	252/5 Hưng Phú, P8, Quận 8, TP.HCM
	2
	15TCN-QTM
	Mr.Hoàng
	Giám Đốc

	3
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Quang Trí
	13/22 Thành Mỹ-Phường 8-Quận Tân Bình- TP.HCM
	5
	15TCN-QTM
	Trần Đức Luận 
	Giám đốc

	4
	Công Ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	9
	15TCN-QTM
	Đặng Cao Trí
	Giám đốc

	5
	Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
	66 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
	4
	15TCN-QTM
	Hoàng Đức Nhã 
	Phụ trách Kinh doanh

	6
	Công Ty TNHH ABS Việt Mỹ
	340/17/4/12, Đường Tân Chánh Hiệp, Phường Tân Chánh Hiêp, Quận 12, TP. HCM
	13
	15TCN-QTM
	Ninh Hữu Học
	Gíám đốc

	7
	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
	60A Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	1
	15TCN-QTM
	Nguyễn Tấn Thành
	Gíám đốc

	8
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lý Vy Star
	128 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	15TCN-QTM
	Nguyễn Văn Lý
	Gíám đốc

	9
	Công ty Toàn Gia Phúc
	254 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
	1
	15TCN-QTM
	Lại Tiến Phúc
	Gíám đốc

	10
	Khoa CNTT trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
	4
	15TCN-QTM
	Nguyễn Văn Đôn
	Tổ trưởng Tổ Mạng Máy Tính

	11
	Phòng Tuyển sinh - Đào Tạo trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
	3
	15TCN-QTM
	Hồ Văn Sỹ


	Phụ trách phòng



Ngày          tháng       năm 201  
 Ngày         tháng         năm 201  

 TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :   15TCN                                
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Ngày thực hiện : 14/05/2018      
đến  ngày 07/07/2018
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

SV
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH TM DV Ứng Dụng Công Nghệ Toàn Cầu
	355/4E Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
	2
	Võ Hoàng Sinh
	0938 99 20 33 / 0908 5555 47

	2
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH TKPro
	252/5 Hưng Phú, P8, Quận 8, TP.HCM
	2
	Mr.Hoàng
	0938 666 110

	3
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Quang Trí
	13/22 Thành Mỹ-Phường 8-Quận Tân Bình- TP.HCM
	5
	Trần Đức Luận 
	0908002248

	4
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	9
	Đặng Cao Trí
	0909838668

	5
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
	66 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
	4
	Hoàng Đức Nhã 
	0932.045.339

	6
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH ABS Việt Mỹ
	340/17/4/12, Đường Tân Chánh Hiệp, Phường Tân Chánh Hiêp, Quận 12, TP. HCM
	13
	Ninh Hữu Học
	0931307610

	7
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
	60A Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	2
	Nguyễn Tấn Thành
	028 35471133

	8
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lý Vy Star
	128 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Nguyễn Văn Lý
	1234591448

	9
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty Toàn Gia Phúc
	254 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
	1
	Lại Tiến Phúc 
	0908384834

	10
	Nguyễn Văn Đôn
	Khoa CNTT trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
	4
	Nguyễn Văn Đôn
	0983090339

	10
	Hồ Văn Sỹ
	Phòng Tuyển sinh - Đào Tạo trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
	3
	Hồ Văn Sỹ


	0906851939



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018
Đơn vị đến TTTN 
:  Công Ty TNHH TM DV Ứng Dụng Công Nghệ Toàn Cầu
Tại địa chỉ             
:  355/4E Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Số ĐT liên hệ
   :  0938 99 20 33  (Anh Võ Hoàng Sinh)
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hoàng Khang 
	15 TCN-QTM
	489a/23/57 Huỳnh Văn Bánh Phường 13 Quận Phú Nhuận
	01265843692
	

	2
	Trần Trung Thuận
	15 TCN-QTM
	339/28 Tô Hiến Thành,P.12,Q.10,TPHCM
	01217266993
	

	3
	Vũ Trung Hậu
	15 TCN-QTM
	125/9 Hòa Hưng , Phường 12 , Quận 10
	0921820591
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018

Đơn vị đến TTTN 
: Công ty TNHH TKPro
Tại địa chỉ             
:  252/5 Hưng Phú - P8 - Quận 8
Số ĐT liên hệ
   : 0938 666 110 (Mr.Hoàng)
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Phương Bỉnh Quân
	15 TCN-QTM
	5/7 Lão Tử , Phường 11 , Quận 5
	0906065332
	Nhóm trưởng

	2
	Tống Ngọc Thiện
	15 TCN-QTM
	294/6 Lê Hồng Phong,P.4,Q.5,TPHCM
	01268770856
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ 
:  14/05/2018      đến  07/07/2018
Đơn vị đến TTTN 
:   Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Quang Trí
Tại địa chỉ             
:  13/22 Thành Mỹ-Phường 8-Quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh
Số ĐT liên hệ        :  0908002248 (Ông Trần Đức Luận)

	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đăng Đạt
	15 TCN-QTM
	185/20/18 Ni Sư Huỳnh Liên , Phường 10, Quận Tân Bình
	01222652499
	

	2
	Phùng Long Ẩn
	15 TCN-QTM
	296 Bồ Cát , Phường 11 , Quận Tân Bình
	01628844304
	

	3
	Nguyễn Huỳnh Thiên Phát
	15 TCN-QTM
	254/98/28a Âu Cơ , Phường 9 , Quận Tân Bình
	01222652499
	

	4
	Trần Quang Long
	15 TCN-QTM
	893 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, HCM
	01222869695
	Nhóm trưởng

	5
	Phạm Võ Quang Duy
	15 TCN-QTM
	270B/81/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình
	01212273932
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ :  14/05/2018      đến  07/07/2018
Đơn vị đến TTTN :   Công Ty TNHH Kiến Nhảy
Tại địa chỉ             :  334/20C Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Số ĐT liên hệ        :  909838668 (Ông Đặng Cao Trí)

	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Xuân Thóai
	15 TCN-QTM
	99A, Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP. HCM
	0963198514
	

	2
	Trần Thuận Tân
	15 TCN-QTM
	27/257 Điện Biên Phủ, Phuờng 15, Quận Bình Thạnh , TP. HCM
	0928996735
	Nhóm trưởng

	3
	Lê Thành Long
	15 TCN-QTM
	 926/40 Nguyễn Kiệm , Phường 3 , Quận Gò Vấp
	01693037291
	

	4
	Trương Minh Đức
	15 TCN-QTM
	277/18 Nguyễn Chí Thanh , Phường 12 , Quận 5
	0903060973
	

	5
	Lê Nguyễn Nhật Trường
	15 TCN-QTM
	488 Phú Thọ Hòa , Phường Phú Thọ Hòa , Quận Tân Phú
	0931456219
	

	6
	Trương Quốc Trung
	15 TCN-QTM
	68B Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân
	01223874486
	

	7
	Nguyễn Văn Long
	15 TCN-QTM
	368/34/42 Tân Sơn Nhì , Phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú
	01207077364
	

	8
	Ngô Minh Thông
	15 TCN-QTM
	483/13 Lê Văn Sỹ , Phường 12 , Quận 3 
	01267243016
	Nhóm trưởng

	9
	Nguyễn Thái Hòang Long
	15 TCN-QTM
	241/4 Nguyễn Đình Chiểu ,Phường 5 , Quận 3
	01267284199
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018
Đơn vị đến TTTN
:  Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
Tại địa chỉ             
:  66 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Số ĐT liên hệ
:  0932.045.339 (Ông Hoàng Đức Nhã)
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Phạm Hoài Tú
	15 TCN-QTM
	35 Nguyễn Văn Sáng , Phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú, TP. HCM
	01284820840
	Nhóm trưởng

	2
	Hồ Nguyễn Minh Long
	15 TCN-QTM
	26/24 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. HCM
	0996217121
	

	3
	Vũ Minh Quyền
	15 TCN-QTM
	45 Liên khu 4 và 5 khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM
	0938947843
	

	4
	Phạm Nhật Phong
	15 TCN-QTM
	57/18 Đường lô 4 KP.2 bình Hưng Hoà A Quận Bình Tân, TP. HCM
	01677068236
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018
Đơn vị đến TTTN 
:  Công Ty TNHH ABS Việt Mỹ
Tại địa chỉ             
:  340/17/4/12, Đường Tân Chánh Hiệp, Phường Tân Chánh Hiêp, Quận 12, TP. HCM
Số ĐT liên hệ
:  931307610 (Ông Ninh Hữu Học) - 0902308579 (Chị Thu phụ trách SV Thực Tập)
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Bùi Hoàng Duy
	15TCN-QTM
	14/2 Phan Huy Ích , P 15 , Q Tân Bình, TP. HCM
	01662563977
	

	2
	Nguyễn Tăng Huy
	15TCN-QTM
	371/40/2 Trường Chinh , P 14 , Q Tân Bình, TP. HCM
	01222036802
	

	3
	Nguyễn Lê Kiều Mi
	15TCN-QTM
	25/12 Ấp 2A , Xã Hòa Phú , Huyện Củ Chi, TP. HCM
	0901132070
	

	4
	Nguyễn Minh Hiếu
	15TCN-QTM
	61/6A Ấp 4 , Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn, TP. HCM
	01265855361
	

	5
	Mai Tuấn Anh
	15TCN-QTM
	70/11 Ấp 4 , Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn, TP. HCM
	0917263042
	

	6
	Diệp Bảo Long
	15TCN-QTM
	144/31/12 Lê Trọng Tấn , Q. Tây Thạnh , Q. Tân Phú, TP. HCM
	0938082000
	

	7
	Lê Đăng Quang
	15TCN-QTM
	1135 Tự Lập, P4, Q Tân Bình, TP. HCM
	0977070072
	Nhóm trưởng

	8
	Nguyễn Ngọc Song Hương
	15TCN-QTM
	89/21A Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP. HCM
	01218697021
	

	9
	Lê Nguyễn Hoàng Long
	15TCN-QTM
	439/1 Hà Huy Giáp, P. Thành Lộc, Q.12, TP. HCM
	01227211850
	

	10
	Võ Tuấn Thành
	15TCN-QTM
	64/2 ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc  Môn, TP. HCM
	0902922636
	

	11
	Nguyễn Thiên Phúc
	15TCN-QTM
	105/63 Hoàng Bật Đạt , P 15, Q Tân Bình , TP. HCM
	0932518832
	

	12
	Lê Văn Thái
	15TCN-QTM
	31A Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn, TP. HCM
	0923655539
	

	13
	Trần Hoàng Ân 
	15 TCN-QTM
	117/80 Hồ Văn Long, P.Tân Tạo, Quận Bình Tân
	0997203506
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018
Đơn vị đến TTTN 
:  Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
Tại địa chỉ             
:  60A Hoàng Văn Thụ,Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Số ĐT liên hệ
:  028 35471133
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Đỗ Trần Long
	15 TCN-QTM
	496/1/35 Dương Quảng Hàm , Phường 6 , Quận Gò Vấp
	01203936157
	Nhóm trưởng



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018

Đơn vị đến TTTN 
:  Công ty Toàn Gia Phúc
Tại địa chỉ             
:  254 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số ĐT liên hệ
: 0908384834 (Ông Lại Tiến Phúc )
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Mai Như Y Ý
	15 TCN-QTM
	133/26/15/15 Hòa Bình Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú
	01687329581
	Nhóm trưởng



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018

Đơn vị đến TTTN : Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Lý Vy Star
Tại địa chỉ             :  129 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT ___ 01234591449 (Nguyễn Văn Lý)_____ Fax: __________________________

	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Đỗ Đức Huy
	15 TCN-QTM
	198/14/2 Gò Xoài, P9, Q. Bình Tân
	01224085216
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018
Đơn vị đến TTTN 
:  Khoa Công nghệ Thông Tin
Tại địa chỉ             
:  390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
Số ĐT liên hệ
:  (028) 38119872

	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thành Công
	15 TCN-QTM
	247/12 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình
	0899488176
	Nhóm trưởng

	2
	Trần Thanh Tuấn
	15 TCN-QTM
	698/1/40 Trường Chinh ,P15,Quận Tân Bình
	0931960294
	

	3
	Lê Đình Khôi
	15 TCN-QTM
	431/5 Đường số 1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân
	0905045867
	

	4
	Nguyễn Tiến Hùng
	15 TCN-QTM
	12/19 Phạm Văn Hai , Phường 2 , Quận Tân Bình
	0938543675
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP NGHỀ
Trong thời gian từ
:  14/05/2018      đến  07/07/2018
Đơn vị đến TTTN 
:  Phòng Tuyển sinh - Đào Tạo
Tại địa chỉ             
:  390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
Số ĐT liên hệ
:  (028) 38110521

	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Phi Nga
	15 TCN-QTM
	536/46B Âu Cơ , Phường 10 , Quận Tân Bình
	01264596413
	Nhóm trưởng

	2
	Lê Ngọc Trân
	15 TCN-QTM
	28/10/1E Mai Văn Ngọc , Phường 10 , Quận Phú Nhuận
	01867433143
	

	3
	Trần Gia Ngọc
	15 TCN-QTM
	753/48/5 Tỉnh lộ 10 , Phường Bình Trị Đông , Quận Bình Tân
	01225758996
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : Nguyễn Vân Giang
Khoa: Công nghệ Thông Tin
Khóa                                : 15TCN         
Bậc đào tạo : Trung cấp nghề
Trong thời gian từ           : 14/05/2018      đến  07/07/2018
  
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Công Ty TNHH TM DV Ứng Dụng Công Nghệ Toàn Cầu
	355/4E Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh city,
	3
	15TCN-QTM
	

	2
	Công ty TNHH TKPro
	252/5 Hưng Phú, P8, Quận 8, TP.HCM
	2
	15TCN-QTM
	

	3
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Quang Trí
	13/22 Thành Mỹ-Phường 8-Quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh
	5
	15TCN-QTM
	

	4
	Công Ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
	9
	15TCN-QTM
	

	5
	Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
	66 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	4
	15TCN-QTM
	

	6
	Công Ty TNHH ABS Việt Mỹ
	340/17/4/12, Đường Tân Chánh Hiệp, Phường Tân Chánh Hiêp, Quận 12, TP. HCM
	13
	15TCN-QTM
	

	7
	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
	60A Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	1
	15TCN-QTM
	

	8
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lý Vy Star
	128 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	15TCN-QTM
	

	TỔNG CỘNG
	
	38
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : Nguyễn Văn Đôn
Khoa: Công nghệ Thông Tin
Khóa                                : 15TCN         
Bậc đào tạo : Trung cấp nghề

Trong thời gian từ           : 14/05/2018      đến  07/07/2018
  
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Công ty Toàn Gia Phúc
	254 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
	1
	15TCN-QTM
	

	2
	Khoa CNTT trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	4
	15TCN-QTM
	

	TỔNG CỘNG
	
	5
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : Hồ Văn Sỹ
Khoa: Công nghệ Thông Tin
Khóa                                : 15TCN         
Bậc đào tạo : Trung cấp nghề

Trong thời gian từ           : 14/05/2018      đến  07/07/2018
  
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Phòng Tuyển sinh - Đào Tạo  trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	3
	15TCN-QTM
	

	TỔNG CỘNG
	
	3
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : Hồ Văn Sỹ
Khoa: Công nghệ Thông Tin
Khóa                                : 15TCN         
Bậc đào tạo : Trung cấp nghề

Trong thời gian từ           : 14/05/2018      đến  07/07/2018
  
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Phòng Tuyển sinh - Đào Tạo  trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	3
	15TCN-QTM
	

	TỔNG CỘNG
	
	3
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       :  15TCN                         
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Ngành đào tạo        :    Quản trị mạng máy tính
Đơn vị                    :    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trong thời gian từ  : 14/05/2018      đến  07/07/2018
  
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV ĐẾN TTTN 
	Tổng số Sinh viên
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH TM DV Ứng Dụng Công Nghệ Toàn Cầu
	2
	

	2
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH TKPro
	2
	

	3
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Quang Trí
	5
	

	4
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Kiến Nhảy
	9
	

	5
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
	4
	

	6
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH ABS Việt Mỹ
	13
	

	7
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
	1
	

	8
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lý Vy Star
	1
	

	9
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty Toàn Gia Phúc
	1
	

	10
	Nguyễn Văn Đôn
	Khoa CNTT trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	4
	

	11
	Hồ Văn Sỹ
	Phòng Tuyển sinh - Đào Tạo trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	3
	

	TỔNG CỘNG 
	
	46
	



Ngày      tháng    năm 201 
 Ngày      tháng    năm 201 
 Ngày       tháng   năm 201 

TR ƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐÀO TẠO
 HIỆU TRƯỞNG
